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Số báo 
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Giới 
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Ký tên

1 12A3 ĐẶNG PHẠM BẰNG 033203008039 22000365 20/03/2003 Nam

2 12A3 ĐOÀN HỮU DƯƠNG 033203000109 22000425 24/04/2003 Nam

3 12A3 NGUYỄN THÀNH ĐẠT 033203005122 22000442 20/09/2003 Nam

4 12A3 NGUYỄN TUẤN ĐẠT 033203005218 22000447 20/05/2003 Nam

5 12A3 NGUYỄN MINH ĐỨC 033203006672 22000466 26/11/2003 Nam

6 12A3 PHAN THỊ THU HÀ 033303005083 22000490 04/07/2003 Nữ

7 12A3 TRẦN THANH HÀ 033203000161 22000491 28/10/2003 Nam

8 12A3 ĐỖ HOÀNG HẢI 033203006673 22000496 04/11/2003 Nam

9 12A3 HOÀNG TRUNG HẬU 033203004714 22000505 25/03/2003 Nam

10 12A3 BÙI THỊ THU HIỀN 033303000163 22000508 03/09/2003 Nữ

11 12A3 ĐÀO MINH HIỆP 033203000100 22000516 11/04/2003 Nam

12 12A3 VŨ CÔNG HIẾU 033203005992 22000533 15/09/2003 Nam

13 12A3 NGUYỄN XUÂN HOÀNG 033203006120 22000548 24/01/2003 Nam

14 12A3 NGUYỄN THỊ NGỌC HUYỀN 033303007868 22000586 26/07/2003 Nữ

15 12A3 PHẠM THU HUYỀN 033303007734 22000589 16/12/2003 Nữ

16 12A3 HOÀNG XUÂN KHOA 040910933 22000615 27/01/2002 Nam

17 12A3 HOÀNG THỊ PHƯƠNG LAN 033303007165 22000621 16/06/2003 Nữ

18 12A3 BÙI CẨM LY 033303005085 22000667 08/03/2003 Nữ

19 12A3 NGUYỄN THỊ THANH MAI 033303006413 22000675 16/05/2003 Nữ

20 12A3 NGUYỄN VĂN MINH 033203007447 22000687 20/10/2003 Nam

21 12A3 LÊ VŨ TRÀ MY 033303007772 22000695 20/05/2003 Nữ

22 12A3 TRẦN MỸ NHUNG 033303006323 22000736 23/07/2003 Nữ

23 12A3 BÙI THÚY THÀ 033303007162 22000792 12/12/2003 Nữ

24 12A3 NGÔ TIẾN THANH 033203006126 22000794 13/05/2003 Nam

25 12A3 ĐOÀN THỊ NGỌC THẢO 033303006484 22000801 13/02/2003 Nữ

26 12A3 LÊ PHƯƠNG THẢO 033303006412 22000803 14/09/2003 Nữ

27 12A3 TỐNG ĐỨC THẮNG 033203007335 22000823 17/11/2003 Nam

28 12A3 NGÔ ĐỨC THỊNH 033203007351 22000825 06/08/2003 Nam

29 12A3 PHẠM QUỲNH TRANG 033303007063 22000863 06/03/2003 Nữ

30 12A3 PHẠM TRÍ TRUNG 033203007931 22000875 23/05/2003 Nam

31 12A3 ĐÀO VIỆT ANH TÚ 033203005013 22000884 06/04/2003 Nam

(Ký, ghi rõ họ và tên) (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)
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